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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
CƠ SỞ GIÁO DỤC

GHI 

CHÚ

1 011244401 Vương Thị Huyền 16/11/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

2 011513895 Nguyễn Thị Ngọc Ly 11/07/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

3 011338662 Nguyễn Thị Huyền 15/06/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

4 011338657 Nguyễn Ngọc Toàn 22/01/2005 Nam Trường THCS Tân Minh A

5 011542872 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 14/12/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

6 011528220 Bùi Thị Ứng 28/06/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

7 011255733 Nguyễn Thị Hiền 30/09/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

8 011513902 Nguyễn Hoàng Phúc 07/05/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

9 011513892 Quách Thị Ngọc Linh 17/09/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

10 011223380 Nguyễn Minh Trang 05/12/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

11 011513884 Nguyễn Hữu Đạt 08/12/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

12 011315566 Nguyễn Thị Lan Anh 04/04/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

13 011483169 Nguyễn Hà Anh 12/05/2005 Nam Trường THCS Việt Long

14 011431106 La Thị Thảo 17/11/2005 Nữ Trường THCS Tân Hưng

15 011515374 Nguyễn Việt Anh 20/10/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

16 011223494 Vương Thị Huyền Trang 24/08/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

17 011513887 Đào Minh Hiếu 29/10/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

18 011513903 Nguyễn Thị Phương 27/05/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

19 011698332 Hoàng Văn Dân 27/11/2005 Nam Trường THCS Xuân Thu

20 012913335 Nguyễn Thị Kiều Linh 28/08/2005 Nữ Trường THCS Xuân Thu

21 011134586 Nguyễn Lê Thu Trang 11/09/2005 Nữ Trường THCS Nguyễn Du

22 011698340 Nguyễn Hữu Hải 30/03/2005 Nam Trường THCS Xuân Thu

23 011223366 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 03/08/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

24 011431113 Vũ Thùy Trang 19/10/2005 Nữ Trường THCS Tân Hưng

25 014223285 Nguyễn Đỗ Minh Quân 07/03/2005 Nam Trường THCS Việt Long

26 011338601 Nguyễn Văn Thắng 06/12/2004 Nam Trường THCS Tân Minh A

27 011256113 Nguyễn Văn Nam 14/01/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

28 011524865 Nguyễn Thị Minh Thúy 15/09/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

29 011698375 Hoàng Thị Thảo 15/11/2005 Nữ Trường THCS Xuân Thu

30 011134959 Đoàn Chính Long 05/09/2005 Nam Trường THCS Nguyễn Du

31 011259912 Nguyễn Thị Thắm 13/09/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

32 011338940 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12/11/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

33 011223490 Đỗ Thị Phương Thảo 15/03/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

34 011338834 Nguyễn Thị Bích Hạnh 22/11/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

35 011338842 Nguyễn Quốc Long 03/09/2005 Nam Trường THCS Tân Minh A

36 011255750 Nguyễn Thị Phương Nhung 04/11/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

37 011515394 Nguyễn Thị Mai Loan 19/11/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

38 011256120 Nguyễn Thành Trung 17/09/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

39 011255749 Nguyễn Đức Nhã 16/09/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

40 011282855 Nguyễn Văn Lâm 05/09/2005 Nam Trường THCS Tân Hưng

41 011524793 Nguyễn Trường Tộ 06/05/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

42 011338803 Nguyễn Thị Lan Anh 30/07/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

43 011483219 Nguyễn Thị Thuý Ninh 20/06/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

44 011528193 Nguyễn Đức Bằng 27/11/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

45 011244394 Nguyễn Thị Giang 22/07/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

46 011482341 Nguyễn Thị Hạnh 04/12/2005 Nữ Trường THCS Việt Long
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